
     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 16-KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ QUẢN TRỊ KHÁCH SẠN

Ngày thi :  03/4/2025

Xưởng Lễ tân

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 QKS01 Ngô Thành Ân Nam 05/10/2004 Phú Yên CĐ-QTKS16

2 QKS02 Phạm Ngọc Dũng Nam 13/05/2004 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

3 QKS03 Lương Thị Trà Giang Nữ 06/06/2001 Đắk Lắk CĐ-QTKS16

4 QKS04 Nguyễn Trần Trung Hiếu Nam 11/03/2004 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

5 QKS05 Ngô Việt Hoàng Nam 17/01/2002 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

6 QKS06 Nguyễn Đức Hoàng Nam 15/11/2004 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

7 QKS07 Nguyễn Văn Gia Huấn Nam 01/11/2003 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

8 QKS08 Nguyễn Hoàng Kiệt Nam 20/06/2003 Ninh Thuận CĐ-QTKS16

9 QKS09 Nguyễn Thành Lộc Nam 14/06/1999 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

10 QKS10 Phan Tiến Phát Nam 18/12/2001 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

11 QKS11 Đặng Quốc Thái Nam 28/10/2004 Khánh Hòa CĐ-QTKS16

Danh sách này có 11 SV

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 16-KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI:THỰC HÀNH NGHỀ CHẾ BIẾN MÓN ĂN

Ngày thi :  03/4/2025

Xưởng: Chế biến món ăn

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CMA01 Hồ Nguyễn Huỳnh Cường Nam 16/11/2003 Khánh Hòa CĐ-CBMA16

2 CMA02 Nguyễn Nguyễn Quốc Dũng Nam 04/12/2003 Khánh Hòa CĐ-CBMA16

3 CMA03 Trần Thế Hiển Nam 05/02/2004 Khánh Hòa CĐ-CBMA16

4 CMA04 Lê Thị Khánh Huyền Nữ 08/02/2003 Thanh Hóa CĐ-CBMA16

5 CMA05 Lê Ngọc Lâm Nam 10/05/2004 Khánh Hòa CĐ-CBMA16

6 CMA06 Võ Thị Minh Nhật Nữ 06/02/2004 Khánh Hòa CĐ-CBMA16

7 CMA07 Lê Văn Nam 25/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CBMA16

8 CMA08 Trần Ngọc Thảo Vy Nữ 28/08/2004 Khánh Hòa CĐ-CBMA16

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 08 SV

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 16-KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP

Ngày thi :  03/4/2025

Phòng vi tính (BM Kế toán) 

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 KDN01 Lê Quốc Cường Nam 28/02/2004 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

2 KDN02 Huỳnh Bảo Châu Nữ 10/09/2004 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

3 KDN03 Bùi Minh Huy Nam 21/05/2002 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

4 KDN04 Hà Thị Thu Huyền Nữ 05/12/2002 Đắk Lắk CĐ-KTDN16

5 KDN05 Lê Nguyễn Khánh Huyền Nữ 29/05/2004 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

6 KDN06 Nguyễn Đức Phú Nam 01/03/2003 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

7 KDN07 Nguyễn Ngọc Thống Nam 06/07/2004 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

8 KDN08 Phạm Thị Thanh Thúy Nữ 14/07/1998 Nghệ An CĐ-KTDN16

9 KDN09 Nguyễn Thanh Trịnh Nam 06/11/2001 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

10 KDN10 Vũ Minh Trường Nam 23/03/2000 Bắc Ninh CĐ-KTDN16

11 KDN11 Lê Phương Uyên Nữ 16/11/2003 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

12 KDN12 Phạm Tú Uyên Nữ 12/08/2003 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

13 KDN13 Phan Đình Vũ Nam 16/01/2004 Khánh Hòa CĐ-KTDN16

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Danh sách này có 13 SV

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÁC KHÓA CŨ -KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ ĐIỆN CÔNG NGHIỆP

Ngày thi :  03/4/2025

Xưởng Điện công nghiệp 1

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 ĐCN01 Nguyễn Quốc Anh Nam 13/10/2003 Khánh Hòa CĐ-ĐCN15

2 ĐCN02 Nguyễn Huỳnh Viết Nhật Nam 13/5/2002 Khánh Hòa CĐ-ĐCN15

3 ĐCN03 Nguyễn Tiến Đức Chiến Nam 27/4/2007 Khánh Hòa TC-ĐCN16

4 ĐCN04 Nguyễn Tuấn Hưng Nam 06/10/2007 Khánh Hòa TC-ĐCN16

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 04 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 16-KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày thi :  03/4/2025

Phòng Vi tính 1

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CTT01 Đỗ Đăng Chinh Nam 24/09/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

2 CTT02 Đinh Ngô Chí Cường Nam 17/03/2000 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

3 CTT03 Phan Nguyễn Thành Đạt Nam 09/06/2001 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

4 CTT04 Nguyễn Duy Đông Nam 07/06/2004 Đắk Lắk CĐ-CNTT16A

5 CTT05 Nguyễn Minh Duy Nam 10/08/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

6 CTT06 Ninh Thái Hưng Nam 17/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

7 CTT07 Lê Minh Huy Nam 12/06/2003 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

8 CTT08 Võ Hoàng Trường Huy Nam 04/03/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

9 CTT09 Nguyễn Ninh Long Nam 17/03/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

10 CTT10 Nguyễn Hoàng Minh Nam 17/03/2004 Quảng Ninh CĐ-CNTT16A

11 CTT11 Võ Ngọc Nghĩa Nam 13/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

12 CTT12 Trần Thanh Nguyên Nam 07/12/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

13 CTT13 Võ Hà Hiếu Nhẫn Nam 03/06/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

14 CTT14 Trần Minh Nhật Nam 05/10/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

15 CTT15 Võ Hoàng Phát Nam 21/09/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

16 CTT16 Lê Minh Phúc Nam 11/01/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

17 CTT17 Nguyễn Tấn Tài Nam 03/02/2003 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

18 CTT18 Phạm Tân Nam 13/05/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

19 CTT19 Nguyễn Xuân Thắng Nam 26/09/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

20 CTT20 Lê Tất Thành Nam 11/12/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

21 CTT21 Nguyễn Trần Phương Thông Nam 05/08/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

22 CTT22 Đặng Minh Tiến Nam 11/12/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

23 CTT23 Vy Nhật Tiến Nam 16/06/2003 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

24 CTT24 Nguyễn Hữu Toàn Nam 19/06/2003 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

25 CTT25 Nguyễn Công Trà Nam 27/06/2001 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

26 CTT26 Trần Ngọc Ty Nam 16/09/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

27 CTT27 Lưu Quang Vinh Nam 01/05/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

28 CTT28 Nguyễn Thảo Vy Nữ 13/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

29 CTT29 Nguyễn Nhật Ý Nam 05/03/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số SV vắng mặt :………………

Danh sách này có 29 SV

_ Số SV có mặt :………………

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 16-KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

Ngày thi :  03/4/2025

Phòng Vi tính 2

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 CTT30 Nguyễn Ngọc Thái Bảo Nam 02/07/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

2 CTT31 Huỳnh Văn Công Nam 04/10/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

3 CTT32 Nguyễn Gia Hân Nữ 27/12/2004 TP Hồ Chí Minh CĐ-CNTT16B

4 CTT33 Nguyễn Anh Hùng Nam 24/09/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

5 CTT34 Phạm Hùng Huy Nam 19/12/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

6 CTT35 Phạm Đình Lâm Nam 10/05/1996 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B KL

7 CTT36 Nguyễn Thành Long Nam 10/11/1999 Lâm Đồng CĐ-CNTT16B KL

8 CTT37 Võ Đức Luân Nam 06/08/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

9 CTT38 Huỳnh Nhật Minh Nam 05/05/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

10 CTT39 Lê Trần Nhật Minh Nam 13/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

11 CTT40 Hùng Ngọc Nam Nam 13/09/2004 Ninh Thuận CĐ-CNTT16B

12 CTT41 Nguyễn Huỳnh Phương Nam Nam 02/08/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

13 CTT42 Huỳnh Tấn Ngọc Nam 01/08/2000 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

14 CTT43 Nguyễn Minh Nhật Nam 25/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

15 CTT44 Phan Thanh Phúc Nam 03/08/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

16 CTT45 Vũ Trường Phúc Nam 12/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

17 CTT46 Nguyễn Phước Tài Nam 15/04/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

18 CTT47 Bùi Nhật Tân Nam 26/11/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

19 CTT48 Đinh Thị Hồng Thắm Nữ 02/02/2004 Bình Phước CĐ-CNTT16B

20 CTT49 Phạm Ngọc Thi Nam 22/06/2004 Phú Yên CĐ-CNTT16B

21 CTT50 Trần Đình Thông Nam 21/07/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

22 CTT51 Trương Bửu Tuệ Nam 11/11/2000 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

23 CTT52 Lê Văn Tường Nam 26/04/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

24 CTT53 Nguyễn Vĩnh Tường Nam 21/08/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

25 CTT54 Nguyễn Gia Tuyền Nữ 09/07/2004 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

26 CTT55 Ngô Nhật Win Nam 11/01/2000 Khánh Hòa CĐ-CNTT16B

27 CTT56 Nguyễn Anh Tấn Nam 02/02/2003 Khánh Hòa CĐ-CNTT15A

28 CTT57 Nguyễn Lê Đức Anh Nam 16/11/2006 Khánh Hòa TC-CNTT16A

29 CTT58 Ngô Gia Lương Nam 29/3/2006 Khánh Hòa TC-CNTT16B

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

_ Số HSSV có mặt :………………

_ Số HSSV vắng mặt :………………

Danh sách này có 29 HSSV



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH SINH VIÊN DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CAO ĐẲNG KHÓA 16-KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KỸ THUẬT XÂY DỰNG

Ngày thi :  03/4/2025

Xưởng Xây dựng

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 KXD01 Nguyễn Văn An Nam 17/11/2003 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

2 KXD02 Trần Văn Bảo Nam 08/05/2004 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

3 KXD03 Trần Lê Anh Dân Nam 26/09/2004 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

4 KXD04 Châu Quốc Huy Nam 29/01/2003 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

5 KXD05 Trần Lâm Khang Nam 07/11/2000 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

6 KXD06 Bùi Ngọc Lý Nam 25/11/2001 Phú Yên CĐ-KTXD16

7 KXD07 Nguyễn Hà Đức Mạnh Nam 05/01/2000 Đắk Lắk CĐ-KTXD16

8 KXD08 Hồ Sỹ Phong Nam 22/05/2000 Quảng Bình CĐ-KTXD16

9 KXD09 Đào Ngọc Phương Nam 15/03/2004 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

10 KXD10 Lê Trung Tiến Nam 15/07/2003 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

11 KXD11 Lê Minh Trí Nam 07/09/2004 Khánh Hòa CĐ-KTXD16

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số SV có mặt :………………

_ Số SV vắng mặt :………………

Danh sách này có 11 SV

Họ và tên



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HSSV DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÁC KHÓA CŨ -KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ CÔNG NGHỆ Ô TÔ

Ngày thi :  03/4/2025

Xưởng Ô TÔ 1

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 COT01 Trần Quốc Hùng Nam  06/01/2003 Khánh Hòa CĐ-CNOT15A CĐ

2 COT02 Lê Đức  Dũng Nam 20/11/2007 Khánh Hòa TC-CNOT16A

3 COT03 Đoàn Thành Công Nam 30/11/2007 Khánh Hòa TC-CNOT16B

4 COT04 Lê Quốc Thịnh Nam 18/9/2007 Khánh Hòa TC-CNOT16B

5 COT05 Diệp Thanh Bình Nam  04/8/2006 Khánh Hòa TC-CNOT16A

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HSSV vắng mặt :………………

Họ và tên

Danh sách này có 05 HSSV

_ Số HSSV có mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÁC KHÓA CŨ -KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ SỬA CHỮA VÀ LẮP RÁP MÁY TÍNH

Ngày thi :  03/4/2025

Phòng Phần cứng máy tính

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 SMT01 Giang Công Anh Nam 03/11/2004 Khánh Hòa TC-SCMT16

2 SMT02 Trịnh Công Quyền Nam 13/02/2007 Khánh Hòa TC-SCMT16

3

4

5

6

7

8

9

10

   _Tổng số bài :…………………………….

   _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

_ Số HS vắng mặt :………………

Danh sách này có 02 HS

Họ và tên

_ Số HS có mặt :………………



     UBND TỈNH KHÁNH HÒA DANH SÁCH HỌC SINH DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT CÁC KHÓA CŨ -KHÓA THI NGÀY 02/4/2025

    CÔNG NGHỆ NHA TRANG MÔN THI: THỰC HÀNH NGHỀ KTML&ĐHKK

Ngày thi :  03/4/2025

Xưởng Điện lạnh

TT SBD
Giới 

tính
Ngày sinh Nơi sinh Lớp Ký tên Ghi Chú

1 MLD01 Lê Nguyễn Thành Tuân Nam 30/8/2007 Khánh Hòa TC-KTML16A TC

  _Tổng số bài :…………………………….

  _Tổng số tờ :…………………………….

Cán bộ coi thi 1 Cán bộ coi thi 2

(Ký & ghi họ tên) (Ký & ghi họ tên)

Họ và tên

Danh sách này có 01 HS

_ Số HS có mặt :………………

_ Số HS vắng mặt :………………
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